
STT Họ và tên Địa chỉ thường trú

Tổng giá trị 

bồi thường và 

hỗ trợ

1 Hộ ông Nguyễn Thành Trung thôn Trường Định 2, xã Bình Hòa 61.403.040

2 Hộ bà Nguyễn Thị Quýt thôn Trường Định 2, xã Bình Hòa 77.404.800

3 Hộ ông Võ Văn Thuận và bà Nguyễn Thị Huệ thôn Trường Định 2, xã Bình Hòa 79.177.360

4 Phan Ngọc Trúc thôn Trường Định 2, xã Bình Hòa 6.732.000

5 Hộ ông Phan Văn Thiệu và bà Thái Thị Hồng thôn Trường Định 2, xã Bình Hòa 45.271.080

6 Hộ ông Nguyễn Văn Na và bà Nguyễn Thị Hậu thôn Trường Định 2, xã Bình Hòa 73.974.000

7 Huỳnh Trung Dũng (vợ: Nguyễn Thị Mai) thôn Trường Định 2, xã Bình Hòa 13.560.360

8 Hộ ông Võ Trọng Toàn và bà Võ Thị Kim Loan thôn Trường Định 2, xã Bình Hòa 102.020.220

9 Hộ ông Võ Đức Thắng và bà Nguyễn Thị Lý thôn Trường Định 2, xã Bình Hòa 38.877.600

10 Hộ ông Nguyễn Văn Toàn thôn Trường Định 2, xã Bình Hòa 32.838.600

11 Hộ ông Trần Văn Chữ và bà Lê Thị Mỹ Thuận thôn Trường Định 2, xã Bình Hòa 47.020.080

12 Hộ ông Thái Văn Trinh và bà Phan Thị Chín thôn Trường Định 2, xã Bình Hòa 28.207.560

13 Hộ ông Nguyễn Thành Trì thôn Trường Định 2, xã Bình Hòa 44.755.200

14 Hộ ông Lê Văn Lanh thôn Trường Định 2, xã Bình Hòa 50.214.120

15 Trần Thị Kiêm thôn Trường Định 2, xã Bình Hòa 2.602.640

16 Hộ ông Mai Thanh Phi và bà Mai Dịu Hậu thôn Trường Định 2, xã Bình Hòa 62.181.080

17 Hồ Thái Hiệp (vợ: Mai Dịu Hậu) thôn Trường Định 2, xã Bình Hòa 4.844.800

18 Nguyễn Thị Hiền thôn Trường Định 2, xã Bình Hòa 18.325.820

19 Nguyễn Văn Phú thôn Trường Định 2, xã Bình Hòa 8.072.720

20 Hộ ông Huỳnh Văn Mười (chết) và bà Nguyễn Thị Sâm thôn Trường Định 2, xã Bình Hòa 73.163.660

21 Hộ ông Đào Xuân Hải và bà Ngô Thị Hằng thôn Trường Định 2, xã Bình Hòa 26.360.040

22 Nguyễn Thị Thanh thôn Trường Định 2, xã Bình Hòa 9.715.450

23 Hộ bà Đỗ Thị Bông thôn Trường Định 2, xã Bình Hòa 31.427.520

24 Hộ ông Huỳnh Thái Định và bà Lê Thị Ngọc Ân thôn Trường Định 2, xã Bình Hòa 16.831.300

25 Hộ bà Nguyễn Thị Khánh thôn Trường Định 2, xã Bình Hòa 7.752.000

26 Hộ bà Nguyễn Thị Cầm (chồng: Phạm Văn Thuận) thôn Trường Định 2, xã Bình Hòa 7.068.000

27 Hộ ông Nguyễn Cưỡng thôn Trường Định 2, xã Bình Hòa 33.754.500

28 Hộ bà Nguyễn Thị Của (chết), con: Nguyễn Ngọc Khanh thôn Trường Định 2, xã Bình Hòa 6.674.000

29 Hộ ông Võ Văn Lại thôn Trường Định 2, xã Bình Hòa 8.676.800

30 Phan Trọng Độ thôn Trường Định 2, xã Bình Hòa 1.624.000

Phụ lục

DANH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ DO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG (ĐỢT 16)

DỰ ÁN: NÂNG CẤP, MỞ RỘNG TUYẾN ĐƯỜNG QL.19B, ĐOẠN TỪ KM38+200 - KM58+100 (SÂN 

BAY PHÙ CÁT - BẢO TÀNG QUANG TRUNG); 

XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÈN CHIẾU SÁNG TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG ĐT.637. 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày        tháng       năm 2022 

của Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn)

ĐVT: Đồng



2

STT Họ và tên Địa chỉ thường trú

Tổng giá trị 

bồi thường và 

hỗ trợ

31 Trần Văn Vinh (em ruột: Trần Phương Quang) thôn Trường Định 2, xã Bình Hòa 1.296.000

32 Hộ ông Trần Xuân Đạm (chết), con: Trần Kim Quang thôn Trường Định 2, xã Bình Hòa 2.432.100

33 Trần Thị Hưng thôn Mỹ An, xã Tây Bình 920.000

34 Nguyễn Văn Giáp (Hà Thị Mỹ Hiền) thôn Mỹ An, xã Tây Bình 18.419.750

35 UBND xã Bình Hòa thôn Trường Định 2, xã Bình Hòa 156.228.400

Tổng cộng 1.199.826.600
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